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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
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2301012877

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HANAKA 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM HANAKA ELECTRICAL 
EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIETNAM HANAKA ELECTRICAL EQUIPMENT ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02226260133
Email:

Fax:
Website:
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552.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

2. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

3. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

4. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

6. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

9. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

10. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710(Chính)

11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

12. Đúc kim loại màu 2432

13. Đúc sắt, thép 2431

14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

16. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

17. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

20. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

21. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Tái chế phế liệu 3830

25. Chuẩn bị mặt bằng 4312

26. Sửa chữa thiết bị điện 3314

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

28. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN 
HANAKA ĐẠI 
DIỆN MẪN 
HỒNG CẦN

Khu công nghiệp 
Hanaka, Phường 
Đồng Nguyên, 
Thị xã Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.991.2
00

99.912.000.000 18,100

Tổng số 9.991.2
00

99.912.000.000 18,100

2300296337

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÁP 
ĐIỆN 
HANAKA - 
KOREA ĐẠI 
DIỆN MẪN 
NGỌC ANH

Khu công nghiệp 
Hanaka, Phường 
Tân Hồng, Thị xã 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

54.002.
160

540.021.600.00
0

97,830

Tổng số 54.002.
160

540.021.600.00
0

97,830

2300316456

3 MẪN NGỌC 
ANH

Thôn Mẫn Xá, Xã 
Văn Môn, Huyện 
Yên Phong, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

198.720 1.987.200.000 0,360

Tổng số 198.720 1.987.200.000 0,360

125355602

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125355602
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mẫn Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Mẫn Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   MẪN NGỌC ANH Nam

11/07/1971 Kinh Việt Nam

01/03/2017 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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